
ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI

Số:
1214/2016/UBTVQH13
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Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2016

Sign In

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân số 62/2014/QH13;

Xét đề nghị của Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao tại Tờ trình số 05/TTr-TANDTC

ngày 19 tháng 5 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1.
1. Thẩm phán Tòa án nhân dân các cấp được cấp trang phục để sử dụng theo niên
hạn gồm:
a) Trang phục xét xử;
b) Lễ phục: nam giới là bộ comple, nữ giới là bộ áo dài truyền thống;
c) Trang phục làm việc hàng ngày gồm:
- Trang phục xuân - hè là quần âu, áo sơ mi trắng;
- Trang phục thu - đông là bộ comple, áo sơ mi dài tay và áo khoác chống rét.
2. Thẩm phán được cấp: thắt lưng, giầy da, bít tất, cà vạt, cặp đựng tài liệu và phù
hiệu Thẩm phán.
Điều 2.
1. Hội thẩm nhân dân được cấp trang phục để sử dụng theo niên hạn gồm:
- Trang phục xuân - hè là quần âu, áo sơ mi trắng;
- Trang phục thu - đông là bộ comple, áo sơ mi dài tay.
2. Hội thẩm nhân dân được cấp: thắt lưng, giầy da, bít tất, cà vạt và cặp đựng tài
liệu.
Điều 3.
Kiểu dáng, chất liệu, màu sắc của từng loại trang phục tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị
quyết này do Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao quy định.
Điều 4.
1. Niên hạn sử dụng trang phục của Thẩm phán:
a) Lễ phục: năm năm một bộ;
b) Trang phục xét xử: theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 của Nghị quyết này;
c) Trang phục thu - đông: hai năm một bộ, lần đầu cấp hai bộ.
Đối với Thẩm phán các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng trở vào phía Nam (trừ tỉnh Lâm
Đồng) được cấp trang phục thu - đông bốn năm một bộ;
d) Trang phục xuân - hè: một năm một bộ; lần đầu cấp hai bộ.
Đối với Thẩm phán các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng trở vào phía Nam (trừ tỉnh Lâm
Đồng) được cấp trang phục xuân - hè một năm hai bộ, lần đầu cấp hai bộ;
đ) Áo khoác chống rét: năm năm một chiếc;
e) Áo sơ mi dài tay: một năm hai chiếc, lần đầu cấp hai chiếc;
g) Thắt lưng: hai năm một chiếc;
h) Giầy da: hai năm một đôi, lần đầu cấp hai đôi;
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i) Bít tất: một năm hai đôi;
k) Cà vạt: năm năm hai chiếc;
l) Cặp đựng tài liệu: ba năm một chiếc.
2. Niên hạn sử dụng trang phục của Hội thẩm nhân dân:
a) Trang phục thu - đông: năm năm một bộ;
b) Trang phục xuân - hè: năm năm hai bộ; lần đầu cấp hai bộ.
c) Áo sơ mi dài tay: năm năm hai chiếc, lần đầu cấp hai chiếc;
d) Thắt lưng: năm năm hai chiếc;
đ) Giầy da: năm năm hai đôi, lần đầu cấp hai đôi;
e) Bít tất: một năm hai đôi;
g) Cà vạt: năm năm hai chiếc;
h) Cặp đựng tài liệu: năm năm một chiếc.
Điều 5.
1. Phù hiệu Thẩm phán được làm bằng kim loại có hình chữ nhật màu xanh da trời
(kích thước 2cm x 6cm), được dùng để đeo trên ngực trái của Thẩm phán. Trên mặt
tấm biển phù hiệu này, phía bên trái có biểu tượng của Tòa án; ở giữa là họ và tên
Thẩm phán; phía bên phải có họa tiết để phân biệt các ngạch Thẩm phán, cụ thể
như sau:
a) Đối với Thẩm phán sơ cấp: họa tiết phía bên phải có 01 vạch ngang màu đỏ, theo
Mẫu số 1.
 

Mẫu số 1
b) Đối với Thẩm phán trung cấp: họa tiết phía bên phải có 02 vạch ngang màu đỏ
(vạch thứ hai ở trên vạch thứ nhất và ngắn hơn, ở chính giữa vị trí so với vạch thứ
nhất), theo Mẫu số 2.

Mẫu số 2
c) Đối với Thẩm phán cao cấp: họa tiết phía bên phải có 03 vạch ngang màu đỏ
(vạch thứ 3 ở chính giữa và ngắn hơn vạch thứ 2), theo Mẫu số 3.


